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1. Tên môn học: 
Chi tiết máy 

Machine Components
2. Số tín chỉ: 02
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 03
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


30 tiết ( 02 tiết / tuần )


+ Lý thuyết: 

18 tiết
+ Bài tập, kiểm tra: 
12 tiết
- Thí nghiệm: 

..... tiết ( ..... tiết thực hành / tuần ) 

- Tự học: 


..... giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: Sức bền vật liệu
6. Mục tiêu của môn học:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết máy và cơ cấu máy, cách tính tóan thiết kế chi tiết máy.
7. Mô tả các nội dung môn học:

Gồm các phần cơ bản sau: Cấu trúc cơ cấu; Hình động học cơ cấu phẳng; Lực học cơ cấu phẳng; Chuyển động thực của máy; Các cơ cấu thông dụng; Những vấn đề cơ bản trong tính toán và thiết kế chi tiết máy; Truyền động cơ khí (Đai, Xích, Ma sát, Bánh răng, Trục vít bánh vít); Các tiết máy đỡ (Trục; Ổ trục; Khớp nối); Các tiết máy ghép (Mối ghép bằng đinh tán; Mối ghép bằng hàn; Mối ghép bằng Ren; Mối ghép có độ dôi; Mối ghép bằng then – Then hoa)
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

9.Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] Đinh Văn Chiến, Giáo trình ma sát, mòn, bôi trơn máy và thiết bị mỏ, dầu khí , NXB Khoa học kỹ thuật, 2008.
· Sách tham khảo:  

[2] Đinh Gia Tường, Phan Văn Đồng, Tạ Khánh Lâm, Nguyên lý máy, NXB Giáo dục, 1998.
[3] Dan B. Marghitu, Kinematic chains and machine components design, Elsevier Academic Press, 2005.
[4] Robert C. Juvinall, Kurt M. Marshek, Fundamentals of machine component design, J. Wiley, 1991.
[5] Đinh Gia Tường, Phan Văn Đồng, Tạ Khánh Lâm, Nguyên lý máy, NXB Giáo dục, 1998.

[6] Nguyễn Trọng Hiệp, Chi tiết máy, 1992.

[7] Trần Ngọc Nhuần, Lý thuyết máy, ĐHTS, 2001

[8] Đinh Gia Tường, Phan Văn Đồng, Tạ Khánh Lâm, Nguyên lý máy, NXB Giáo dục, 1998.

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 

5%
· Bài tập (nếu có): 


15%
· Thực hành, thí nghiệm (nếu có): 
  5%
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 

15%
· Điểm thi kết thúc môn học: 
60%
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Những vấn đề cơ bản

1.1.
Tải trọng và ứng suất.

1.2.
Các chỉ tiêu đánh giá.

1.3.
Vấn đề chọn vật liệu và tính công nghệ của chi tiết máy.
	01
	Tài liệu [1]
Chương 1, mục 1, 2 3

	(Đọc tài liệu tham khảo 1

Làm bài tập chương 1)

	Chương 2: Mối ghép đinh tán

2.1.
Khái niệm chung, cấu tạo.

2.2.
Tính mối ghép đinh tán.

2.3.
Ví dụ 
	01
	Tài liệu [1]
Chương 2, mục 1, 2, 3

	(Đọc tài liệu tham khảo 1

Làm bài tập chương 2)

	Chương 3: Mối hàn ghép

3.1.
Khái niệm chung, cấu tạo.

3.2.
Cấu tạo mối hàn và cách tính các mối hàn.

3.3.
Ứng suất mối hàn và ví dụ tính toán.
	01
	Tài liệu [1]
Chương 3, mục 1, 2, 3

	(Đọc tài liệu tham khảo 1

Làm bài tập chương 3)

	Chương 4: Mối ghép ren

4.1.
Khái niệm chung, cấu tạo.

4.2.
Các chi tiết của mối ghép ren.

4.3.
Tính bu long khi chịu lực khác nhau.

4.4.
Tính nhóm bu long.
	02
	Tài liệu [1]
Chương 4, mục 1, 2, 3, 4

	(Đọc tài liệu tham khảo 1

Làm bài tập chương 4)

	Chương 5: Các mối ghép khác

5.1.
Ghép có độ dôi.

5.2.
Ghép bằng chêm.

5.3.
Ghép bằng then và then hoa.
	02
	Tài liệu [1]
Chương 5, mục 1, 2, 3

	(Đọc tài liệu tham khảo 1

Làm bài tập chương 5)

	Chương 6: Truyền động đai

6.1
Khái niệm chung.

6.2
Các loại đai, cấu tạo.

6.3
Lý thuyết cơ bản về tính truyền động đai.

6.4
Trình tự tính bộ truyền đai.
	01
	Tài liệu [1]
Chương 6, mục 1, 2, 3, 4

	(Đọc tài liệu tham khảo 1

Làm bài tập chương 6)

	Chương 7: Truyền động bánh ma sát

7.1
Khái niệm chung.

7.2
Lý thuyết tính toán cơ bản.
	01
	Tài liệu [1]
Chương 7, mục 1, 2

	(Đọc tài liệu tham khảo 1

Làm bài tập chương 7)

	Chương 8: Truyền động bánh răng

8.1
Khái niệm chung, cấu tạo và nguyên lý hình thành.

8.2
Tải trọng tính toán.

8.3
Các dạng hỏng và chỉ tiêu đánh giá.

8.4
Tính bền bánh răng thẳng, răng nghiêng.

8.5
Tính bền bánh răng nón.

8.6
Vật liệu và ứng suất cho phép.

8.7
Các bước tính toán và ví dụ.
	02
	Tài liệu [1]
Chương 8, mục1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

	(Đọc tài liệu tham khảo 1

Làm bài tập chương 8)

	Chương 9: Truyền động trục vít

9.1
Khái niệm chung.

9.2
Quan hệ động học trong truyền động trục vít.

9.3
Lực tác động trong truyền động trục vít.

9.4
Tính bền bộ truyền.

9.5
Vật liệu và hiệu suất truyền động.

9.6
Các bước tính toán và ví dụ.
	01
	Tài liệu [1]
Chương 9, mục 1, 2, 3, 4, 5

	(Đọc tài liệu tham khảo 1

Làm bài tập chương 9)

	Chương 10: Truyền động xích

10.1
Khái niệm chung.

10.2
Những thông số trong truyền động xích.

10.3
Tải trọng trong truyền động.

10.4
Tính bộ truyền động xích.
	01
	Tài liệu [1]
Chương 10, mục 1, 2, 3, 4

	(Đọc tài liệu tham khảo 1

Làm bài tập chương 10)

	Chương 11: Trục

11.1
Khái niệm chung, cấu tạo.

11.2
Vật liệu và các dạng hỏng.

11.3
Tính bền trục.
	01
	Tài liệu [1]
Chương 11, mục 1, 2

	(Đọc tài liệu tham khảo 1

Làm bài tập chương 11)

	Chương 12: Ổ trượt

12.1
Khái niệm chung.

12.2
Ma sát và bôi trơn.

12.3
Cấu tạo và vật liệu của ổ trượt.

12.4
Tính ổ trượt.
	01
	Tài liệu [1]
Chương 12, mục 1, 2, 3

	(Đọc tài liệu tham khảo 1

Làm bài tập chương 12)

	Chương 13: Ổ lăn

13.1
Khái niệm chung và các loại ổ lăn.

13.2
Sự phân bố lực và ứng suất trong ổ lăn.

13.3
Các phương pháp tính ổ lăn.
	01
	Tài liệu [1]
Chương 13, mục 1, 2

	(Đọc tài liệu tham khảo 1

Làm bài tập chương 13)

	Chương 14: Khớp nối

14.1
Khái niệm chung và các kiểu nối trục.

14.2
 Các phép tính cơ bản của tính bền khớp nối.
	02
	Tài liệu [1]
Chương 14, mục 1, 2

	(Đọc tài liệu tham khảo 1

Làm bài tập chương 14)
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